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A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ  

        1. Lớp đất trên Trái Đất 

 2. Sự sống trên Trái Đất 

        3. Rừng nhiệt đới 

 B. CÂU HỎI MINH HỌA 

I. TRẮC NGHIỆM: Tham khảo các câu hỏi trong Sách bài tập Lịch sử & Địa lí 6  

 Câu 1: Tr 52 SBT LS & ĐL 6 (phần Địa lí). Lựa chọn đáp án đúng. 

a) Đất là: 

A. Lớp mùn có màu nâu xám, cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng phát triển; 

B. Lớp vật chất mỏng, vụn bở, bao phủ trên bề mặt các lục địa và đảo, được đặc trưng bởi 

độ phì; 

C. Lớp vật liệu vụn bở, có thành phần phức tạp ở phía trên lục địa và bề mặt đáy đại dương; 

D. Lớp vật chất có được từ quá trình phân hủy các loại đá. 

b) Nhân tố tác động chủ yếu đến quá trình hình thành độ phì của đất là: 

A. Đá mẹ;                       B. Địa hình;                  C. Khí hậu;                         D. Sinh vật. 

c) Nhận định nào dưới đây không đúng đối với quá trình hình thành đất? 

A. Địa hình ảnh hưởng đến độ dày của tầng đất và độ phì của đất; 

B. Đá mẹ ảnh hưởng đến màu sắc của đất; 

C. Khí hậu ảnh hưởng đến chiều hướng phát triển của đất; 

D. Thời gian quyết định đến màu sắc của đất. 

d) Nhóm đất nào dưới đây được coi là nhóm đất tốt nhất? 

A. Đất pốt dôn;                                                              B. Đất đen thảo nguyên ôn đới; 

C. Đất đỏ vàng nhiệt đới;                                               D. Đất đài nguyên. 

e) Thành phần nào chiếm tỉ trọng lớn nhất trong thể tích của đất? 

A. Không khí;                    B. Chất khoáng;               C. Chất hữu cơ;       D. Nước. 

g) Trong các nhân tố hình thành đất, nhân tố nào đóng vai trò là nguồn cung cấp vật 

chất khoáng? 

A. Đá mẹ;                           B. Địa hình;                       C. Khí hậu;              D. Sinh vật. 

Câu 2: tr 55 SBT LS & ĐL 6 (phần Địa lí) Lựa chọn đáp án đúng. 

a) Nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về sinh vật dưới đại dương? 

A. Vô cùng phong phú, đa dạng;                               B. Các sinh vật phân hóá theo độ sâu; 

C. Chỉ có số ít loài sinh vật sinh sống;                      D. Gồm cả động vật và thực vật. 

b) Sự khác biệt về thực vật ở các đới là do: 

A. Địa hình;                         B. Con người;                 B. Khí hậu;                D. Đất. 

c) Kiểu thảm thực vật nào dưới đây thuộc đới nóng? 

A. Xa van;                            B. Thảo nguyên;             C. Rừng lá kim;        D. Đài nguyên. 

d) Các loài động vật chịu được khí hậu lạnh giá vùng cực là: 

A. Gấu trắng, chim cánh cụt, cáo tuyết, tuần lộc;        B.Rắn, hổ, gấu nâu, vẹt. 

C. Linh dương, voi, đà điểu, thỏ;                                  D. Lạc đà, bò cạp, chuột túi. 

Câu 3: tr 57 SBT LS & ĐL 6 (phần Địa lí) Lựa chọn đáp án đúng. 



a) Rừng nhiệt đới phân bố ở: 

A. Vùng Xích đạo đên hết vành đai nhiệt đới ở cả bán cầu Bắc và bán cầu Nam; 

B. Vĩ tuyến 35° đến 60° ở cả hai bán cầu; 

C. Vùng cực Bắc; 

D. Toàn bộ lãnh thổ châu Phi. 

b) Ý nào không phải là đặc điểm của rừng nhiệt đới? 

A. Cấu trúc rừng có nhiều tầng;  

B. Trong rừng có nhiều loài leo trèo giỏi, chim ăn quả. 

C. Rừng có nhiều loài cây lá kim; 

D. Rừng có nhiều loài dây leo thân gỗ, phong lan, tầm gửi,... 

c) Đặc điểm nổi bật nhất của rừng nhiệt đới là gì? 

A. Cây lá Kim chiếm ưu thế;  

B. Cây rụng lá vào mùa khô để tránh thoát hơi nước. 

C. Cây cối thưa thướt, chủ yếu là cỏ; 

D. Rừng rậm rạp, xanh quanh năm và có cấu trúc nhiều tầng. 

d) Biện pháp nào hiệu quả nhất để bảo vệ rừng nhiệt đới hiện nay? 

A. Khai thác tối đa các loài gỗ quý để xuất khẩu; 

B. Đốt rừng làm nương rẫy để phát triển kinh tế. 

C. Ngăn chặn phá rừng và thiết lập khu bảo tồn; 

D. Chăn thả gia súc tự do trong rừng. 

e) Vai trò quan trọng nhất của rừng nhiệt đới đối với khí hậu toàn cầu là gì? 

A. Cung cấp các loại thảo dược quý;                      B. Là nơi cứ trú của các bộ lạc ít người. 

C. Hấp thụ khí CO2 và giải phóng O2, điều hòa nhiệt độ;     D. Cung cấp gỗ cho xây dựng. 

  II. TỰ LUẬN 

 Câu 1: Hãy kể tên các tầng đất? Trong đó tầng nào trực tiếp tác động đến sự sinh trưởng 

và phát triển của thực vật? 

Câu 2: Nêu tỉ lệ các thành phần trong Đất. Tại sao chât hữu cơ có tỉ lệ nhỏ trong đất nhưng 

lại có ý nghĩa quan trọng đối với cây trồng?   

Câu 3: Trình bày các nhân tố hình thành đất. Tại sao nói sinh vật có vai trò quan trọng  

Câu 4: Trình bày nơi phân bố và đặc điểm của rừng nhiệt đới. Ở Việt Nam, kiểu rừng nhiệt 

đới nào chiếm ưu thế? Trình bày đặc điểm kiểu rừng đó.  

Câu 5: Kể tên ba nhóm đất điển hình trên Trái Đất. Nhóm đất chủ yếu phân bố ở nước 

Việt Nam là nhóm đất nào? Em hãy trình bày đặc tính của nhóm đất đó?  

Câu 6: Hiện nay, diện tích rừng nhiệt đới (đặc biệt là rừng Amazon) đang bị suy giảm 

nghiêm trọng do hoạt động của con người. Theo em, điều này sẽ gây ra những hậu quả gì 

đối với sự sống trên Trái Đất và chúng ta cần làm gì để bảo vệ?  

 Câu 7: Trình bày về sự đa dạng của sinh vật trên lục địa và dưới đại dương.  

----------Hết---------- 
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